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ĐVHT 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 8 3 3 3 1
0

1
0

2 4 8 8 4 4 2 5 2 8 4 8 4 3 4 6 6 4 3 2 3 3 2

1 Đồng Thế Anh 1/1/1966 - - - - 6 6 7 5 5 7 6 5 6 6 5 7 - - - 6 5 6 5 - 5 6 6 6 5 6 7 8 6 6 6 - - - 5 6

2 Nguyễn Đức Anh 6/18/1992 6 6 - 6 6 - 6 5 - 8 7 6 - 6 7 - - - - 6 5 5 5 - 5 6 7 6 6 7 - 5 6 4 6 - - - 6 6

3 Nguyễn Thế Anh 2/24/1988 - - - - 7 5 - 5 - 6 7 5 5 5 5 - - - - 4 5 6 5 - 6 - 6 7 5 7 8 8 6 6 7 - - - 5 7

4 Nguyễn Thị Ánh 3/6/1984 7 7 6 6 6 6 7 8 5 8 8 7 7 6 7 8 - - - 6 5 5 7 - 7 6 6 6 6 5 7 7 6 6 7 - - - 5 7

5 Đinh Hữu Bình 9/15/1975 M M M M 7 6 7 7 5 8 8 7 7 6 7 7 - - - 5 3 6 6 - 7 6 6 5 4 6 6 6 7 6 7 - - - 6 6

6 Hoàng Văn Chí 4/12/1973 M M M M 5 6 6 8 5 7 5 6 6 6 5 7 - - - 6 5 5 6 - 6 7 6 5 5 5 7 7 6 5 6 - - - 4 6

7 Hoàng Thị Chuyền 3/10/1983 6 8 6 6 5 8 7 6 6 7 7 5 6 6 5 7 - - - 6 4 5 5 - 5 7 6 6 5 6 7 8 6 5 7 - - - 5 6

8 Nguyễn Văn Cương 5/20/1977 M M M M 7 6 7 6 6 7 7 5 5 6 6 7 - - - 6 - - - - - - - - 6 - - 5 6 5 5 - - - 5 6

9 Nguyễn Văn Đăng 11/23/1973 M M M M 5 6 7 8 5 8 8 6 7 6 6 7 - - - 6 6 6 6 - 6 7 6 5 7 6 6 5 6 5 6 - - - 6 6

10 Tăng Văn Đảng 1/3/1991 7 8 6 5 6 6 7 7 6 7 7 6 5 6 6 7 - - - 5 5 5 5 - 5 6 6 5 6 5 7 5 6 6 5 - - - 5 5

11 Trần Quý Đạt 7/16/1981 M M M M 6 6 7 8 7 8 9 6 5 8 6 7 6 - - 5 6 5 6 - 7 8 6 6 6 6 6 5 6 6 6 - - - 5 7

12 Đặng Khắc Đoan 6/5/1977 7 8 8 7 6 5 7 9 5 8 7 6 7 6 7 7 - - - 4 4 5 6 - - 8 - - 6 6 7 5 7 6 6 - - - 6 7

13 Đỗ Thị Đông 2/23/1986 M M M M 5 7 7 8 5 7 8 6 8 6 7 8 - - - 7 5 5 5 - 8 6 6 7 6 7 8 5 7 6 7 - - - 5 5

14 Phạm Duy Đông 11/2/1966 7 8 7 7 7 6 8 6 5 - 7 6 - - 6 7 - - - 5 5 6 6 - 7 7 5 6 6 6 7 5 6 5 7 - - - 5 5



15 Bùi Xuân Dũng 10/5/1978 6 8 6 6 5 5 - 6 6 8 8 5 6 6 7 7 - - - 5 6 6 6 - 5 7 6 6 6 5 6 5 6 6 6 - - - 6 5

16 Đào Quang Dũng 12/3/1984 - - - - - - - - - - - - 8 5 - - - - - 5 6 6 5 - 7 - 5 7 5 5 6 5 6 6 6 - - - 5 5

17 Phạm Thị Lê Dương 9/4/1982 M M M M 7 6 8 6 5 8 8 7 9 7 7 8 - - - 5 5 6 6 - 7 7 7 6 6 6 7 5 6 6 6 - - - 5 6

18 Dương Thị Giang 8/7/1981 6 8 6 7 6 5 8 6 5 8 9 6 8 7 8 7 - - - 5 2 6 5 - 5 8 7 6 6 6 6 6 6 6 7 - - - 5 7

19 Nguyễn Văn Giang 4/29/1978 M M M M 5 7 8 8 5 8 8 6 5 7 6 7 - - - 6 4 6 5 - 6 7 6 6 6 6 5 5 6 6 6 - - - 5 7

20 Trương TrườngGiang 9/15/1987 - - 6 6 6 6 - 6 5 8 7 6 7 5 6 6 7 - - 5 6 6 6 - 4 7 6 6 6 6 5 6 7 6 6 - - - 5 6

21 Nông Thị Hà 3/2/1979 6 9 7 7 5 6 8 6 5 8 8 6 7 7 6 7 - - - 7 5 6 6 - 7 8 5 6 5 6 6 7 6 5 7 - - - 7 7

22 Nguyễn Thị Hải 8/18/1980 M M M M 5 7 5 5 7 6 7 7 5 6 7 - - - 6 4 6 6 - 6 7 6 5 7 5 6 5 7 6 7 - - - 5 7

23 Trần Văn Hải 10/20/1973 M M M M 5 6 8 7 5 8 7 5 6 - 6 7 - - - 5 3 5 6 - 7 7 6 5 7 6 6 5 6 6 7 - - - 5 7

24 Hà Thị Thu Hằng 10/27/1985 6 6 7 6 7 5 - 6 5 8 7 7 6 6 6 7 - - - 6 5 6 6 - 6 - 6 5 5 6 7 6 5 5 6 - - - 6 7

25 Nguyễn T ThuHằng 12/7/1979 - - 5 - - - - - 6 - 6 6 7 6 - - - - - 6 4 7 6 - 6 7 5 7 5 6 6 7 5 4 6 - - - - -

26 Phan Đình Hiệp 2/20/1974 6 9 6 6 6 7 8 7 5 7 7 5 6 5 4 7 - - - 6 5 7 7 - 6 - 7 5 5 6 8 5 5 5 6 - - - 5 6

27 Hoàng Trọng Hiếu 2/28/1977 M M M M 5 - 7 7 5 7 7 6 6 7 5 7 - - - 5 6 6 7 - 6 7 5 6 5 6 7 5 7 6 7 - - - 3 6

28 Nguyễn Văn Hòa 6/22/1982 - - 7 7 6 5 7 5 6 7 7 - 5 5 6 6 - - - 5 6 5 7 6 7 7 7 6 6 6 7 6 7 6 5 - - - 5 7

29 Nguyễn Văn Hoan 10/23/1973 M M M M 5 5 7 6 5 7 7 6 5 6 5 7 - - - 6 6 5 7 - 5 6 5 6 7 7 6 6 5 6 5 - - - 5 6

30 Vũ Xuân Hoàn 7/15/1966 M M M M 5 7 - 5 - - 6 6 6 6 - - - - - - 6 5 5 - - - 6 4 5 6 - - - - - - - - 4 6

31 Nguyễn Văn Hoàng 10/1/1968 M M M M 5 5 7 6 5 6 5 6 6 6 4 6 - - - 6 6 4 6 - 5 7 6 5 7 7 6 6 6 4 6 - - - 5 6

32 Dương Bích Hồng 8/7/1983 7 8 8 7 6 6 8 6 5 8 9 6 7 6 7 7 - - - 7 5 6 6 - 7 7 6 7 7 6 7 7 6 6 6 - - - 6 7

33 Nguyễn Viết Hồng 7/18/1967 M M M M 8 7 8 5 5 7 7 6 - - 6 7 - - - 5 5 6 5 - 7 7 5 6 6 6 6 7 6 5 6 - - - 5 7

34 Đào Văn Huy 8/22/1974 M M M M 5 7 - 6 5 7 5 5 5 6 6 7 - - - 5 5 5 6 - 4 6 6 6 5 5 6 6 6 5 6 - - - 5 5

35 Nguyễn ThanhHuyền 7/25/1983 6 8 7 6 5 7 8 6 5 7 7 6 7 7 5 7 - - - 6 6 6 7 - 5 8 6 6 5 6 5 8 6 5 7 - - - 5 6

36 Dương Văn Kiên 10/6/1979 - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

37 Kiều Văn Kiên 12/3/1983 6 - 6 6 6 6 7 5 5 7 7 5 6 5 4 6 - - - 5 6 5 6 - 5 6 5 6 5 5 7 4 6 5 5 - - - 6 6

38 Lưu Thị NgọcLãm 11/20/1975 7 9 8 7 5 6 8 7 5 8 8 - 7 7 8 8 - - - 7 7 5 5 6 5 7 7 7 5 5 8 7 7 6 7 - - - 6 6

39 Lê Thị Tuyết Lan 5/2/1970 M M M M 6 6 7 7 5 7 7 6 6 7 6 7 6 - - 5 6 5 6 - 7 6 7 5 5 6 7 5 7 5 6 - - - 6 6

40 Hoàng Xuân Lượng 12/1/1988 6 8 6 6 5 7 - 5 5 7 7 6 5 6 6 5 - - - 6 5 5 6 - 7 - 7 7 5 6 6 5 7 6 6 - - - 5 7

41 Dương Công Lưu 9/24/1972 M M M M 5 7 7 7 5 8 8 6 7 6 7 7 - - - 5 5 4 6 - 6 6 6 5 5 6 7 5 7 5 6 - - - 7 6

42 Vũ Thị Luyến 8/12/1981 M M M M 5 7 7 7 5 7 7 7 7 6 6 7 - - - 5 6 6 6 - 5 6 7 6 5 7 6 7 7 6 6 - - - 5 7

43 Đào Thanh Nga 6/16/1982 7 8 8 7 5 6 7 5 5 8 7 5 6 7 7 8 - - - 5 5 5 6 - 5 7 7 6 5 7 5 8 8 6 7 - - - 5 6

44 Hoàng Văn Nguyện 6/14/1985 - 7 5 - 5 8 - 5 - 6 7 5 6 6 6 - - - - 5 5 5 5 - 6 6 6 6 5 6 6 7 5 6 6 - - - 4 5

45 Đoàn Thị Oanh 12/17/1991 - - 5 - 5 5 - 5 - 8 7 6 5 6 6 - 6 - - 5 6 5 7 - 7 - 6 7 5 6 7 6 6 6 6 - - - 5 7



46 Nguyễn Thị HồngPhấn 9/1/1974 M M M M 5 8 - 6 7 8 7 6 7 6 7 7 - - - 6 3 5 6 - 6 6 6 6 5 6 5 7 7 6 7 - - - 5 7

47 Lê Thị Thu Phong 3/25/1973 7 9 7 7 5 5 7 7 5 7 8 - 7 7 6 7 - - - 5 6 6 7 6 7 7 7 6 5 6 5 7 6 6 7 - - - 5 7

48 Hứa Văn phúc 10/10/1989 6 8 7 6 5 6 7 6 6 7 7 6 7 6 6 7 - - - 5 5 5 6 - 4 7 6 6 5 6 8 6 6 5 7 - - - 5 7

49 Nguyễn Văn Phúc 3/15/1961 M M M M 5 7 - 5 5 7 7 6 7 6 6 7 - - - 5 5 5 6 - 5 6 6 6 5 6 7 5 6 6 6 - - - 5 6

50 Nguyễn Thu Phương 1/15/1990 M M M 7 5 - 5 M 8 7 6 5 6 5 M 7 - - 6 6 5 7 - 5 - 5 7 8 6 7 7 6 6 5 - - - 5 6

51 Trần Thị HươngQuế 11/11/1984 5 7 7 6 6 5 7 7 6 7 7 7 7 5 5 7 - - - 6 6 5 6 - 6 7 6 7 7 6 5 6 6 5 6 - - - 5 6

52 Vũ Văn Quý 2/24/1977 M M M M 5 6 - 5 5 7 7 7 7 7 6 7 - - - 6 6 5 6 - 5 7 5 6 5 6 6 6 6 6 6 - - - 5 5

53 Ngô Văn Quyết 12/31/1972 M M M M 6 6 7 7 6 8 7 6 7 5 6 7 - - - 5 5 5 7 - 5 7 6 6 6 6 7 7 6 4 6 - - - 5 6

54 Trần Thị NgọcQuỳnh 5/7/1987 7 9 7 7 5 7 7 6 5 7 8 5 6 7 6 7 - - - 6 4 5 6 - 5 7 7 7 7 6 7 7 6 6 6 - - - 6 6

55 Lâm Quang Tấn 7/5/1989 6 8 6 6 3 6 - 7 6 7 7 6 5 7 7 7 - - - 5 3 5 6 - 6 6 7 7 7 7 6 6 6 5 6 - - - 5 5

56 Phùng Đức Thái 7/28/1976 - - 7 7 6 6 - 5 - 6 6 6 - - - 6 - - - 5 7 5 6 - 5 - 5 6 6 5 6 6 - - 5 - - - 5 5

57 Chu Văn Thành 4/9/1987 6 9 7 6 6 6 - 7 5 8 8 6 6 6 7 6 - - - 5 3 5 5 - 6 6 7 6 6 6 5 6 5 5 7 - - - 5 6

58 Nguyễn Tất Thành 5/3/1969 5 7 5 6 6 7 7 7 5 6 5 5 5 7 6 6 6 - - 5 6 6 5 - 4 7 6 6 7 6 5 6 5 5 6 - - - 5 6

59 Phan Văn Thành 12/6/1985 6 9 7 5 5 - - 5 5 8 7 5 7 6 6 7 - - - 5 7 6 6 - 6 7 6 7 7 6 6 6 6 5 6 - - - 5 6

60 Lăng Văn Thiệu 7/30/1991 6 4 7 6 7 6 - - 5 7 7 5 7 5 5 7 6 - - 5 5 5 5 - 5 6 6 6 6 4 7 5 5 4 5 - - - 5 5

61 Nguyễn Văn Thơ 12/9/1979 7 7 7 6 7 5 7 7 5 6 7 6 7 5 6 7 - - - 6 4 7 6 - 5 6 6 6 7 6 6 5 6 5 6 - - - 6 6

62 Dương Văn Thông 8/20/1980 M M M M 5 6 - 6 6 7 8 5 7 8 5 7 - - - 5 4 6 5 - 5 7 5 7 5 5 7 6 6 5 6 - - - 6 5

63 Dương Văn Thu 5/8/1971 M M M M 5 5 8 7 5 8 7 6 6 6 4 6 - - - 5 3 4 5 - 6 6 6 6 5 4 7 5 6 5 5 - - - 5 5

64 Nguyễn Hà Thường 10/20/1964 M M M M 5 7 - - 5 8 7 6 7 6 5 7 - - - 6 5 5 5 - 5 6 6 6 7 5 6 8 7 5 6 - - - 5 7

65 Nguyễn Thị LệThúy 3/26/1973 6 9 8 7 6 6 8 8 5 7 9 - 8 8 6 8 - - - 7 5 6 7 5 7 7 8 7 7 7 7 7 7 6 6 - - - 5 6

66 Nguyễn Duy Tiên 7/1/1967 M M M M 6 5 - 5 5 8 8 6 7 6 6 7 - - - 5 4 6 7 - 5 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 - - - 6 6

67 Nguyễn Văn Tiền 3/9/1964 - - - - - - - - - - - - 6 6 - - - - - 6 3 6 - - 6 - 6 6 6 5 4 - - - - - - - - -

68 Hoàng Thị Tình 4/4/1974 M M M M 6 6 - 6 5 7 8 6 7 7 6 6 - - - - 4 5 6 - 6 6 6 6 5 7 5 6 6 6 6 - - - 5 6

69 Nguyễn Văn Tình 9/12/1980 5 8 5 6 6 6 - 7 5 7 7 6 7 5 6 6 7 - - 6 4 5 5 - 5 6 7 6 5 5 6 6 5 6 5 - - - 5 6

70 Phạm Văn Tĩnh 9/23/1970 M M M M 5 5 - - 5 7 7 7 6 5 6 6 - - - 5 4 6 6 - 6 7 6 7 5 6 7 6 6 6 6 - - - 5 6

71 Đào Thiên Trang 12/25/1992 M - M M M M - - M 7 7 5 - 6 - M - - - 6 6 5 5 - 7 7 6 7 7 6 5 5 6 6 6 - - - 5 7

72 Nguyễn HoàngTrang 9/6/1990 - - - - - - - 5 8 7 7 6 7 7 7 6 - - - 5 3 4 6 - 5 7 6 6 7 6 5 6 6 6 5 - - - - -

73 Vũ Hồng Tuấn 10/1/1988 5 6 5 6 3 - - 6 5 - - - 6 5 - 7 7 - - 5 6 5 6 - 5 - 5 7 6 5 6 6 5 4 5 - - - 4 5

74 Nguyễn Chí Tuệ 4/25/1972 M M M M 6 5 - 7 6 7 5 6 7 6 6 5 - - - 6 3 5 6 - 6 7 6 6 6 5 7 7 6 6 6 - - - 4 5

75 Đàm Thị ThanhVân 9/6/1965 M M M M 7 5 7 5 6 8 6 6 5 7 6 7 6 - - 7 5 5 6 - 7 7 5 6 5 6 8 5 6 5 7 - - - 6 7

76 Phạm Văn Xuân 9/22/1971 M M M M 5 - 7 6 5 7 7 6 7 6 6 6 - - - 5 5 5 6 - 5 6 6 6 5 6 7 6 6 4 6 - - - 6 7



77 Phạm Ngọc Châu 8/20/1979 M M M M 5 7 8 8 6 7 7 6 5 6 7 - - - - 5 5 5 6 - 7 7 7 7 5 5 6 7 6 5 6 - - - 5 6

78 Nguyễn MạnhTưởng 12/21/1985 - - 7 5 7 7 - 5 5 7 7 6 7 7 6 7 - - - 5 3 5 5 - 5 7 6 7 5 6 6 5 6 6 5 - - - 4 5

79 Lê Thị Mai Hạnh 8/1/1978 M M M M 5 8 7 7 5 8 7 7 7 5 6 7 - - - 6 5 5 6 - 6 8 7 6 7 6 8 5 7 6 7 - - - 6 5

80 Phạm Duy Hùng 2/27/1969 M M M 6 6 7 - 5 7 7 7 5 7 6 7 - - 7 7 6 7 6 7 7 7 7 5 6 6 7 5 7 - 5 7


